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1 2BUS12426
Nguyên lý kế toán

Accounting 
3 (3;0) 13:30 Ba 17/05/2022

2 2BUS12412
Quản trị tài chính

Financial Management
3 (3;0) 13:30 Tư 18/05/2022

3 2BUS11415
Hành vi tổ chức

Organizational Behavior
3 (2;1) 7:30 Năm 19/05/2022

4 2GEN1095
Tin học kỹ năng

Access
3 (1;2) 7:30 Sáu 08/07/2022

5 2BUS3211
Chính sách thương mại và môi trường

Environment & Trade Policies
2 (2;0) tiểu luận

1 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) 13:30 Sáu 13/05/2022

2 2BUS12426
Nguyên lý kế toán

Accounting 
3 (3;0) 13:30 Ba 17/05/2022

3 2BUS11415
Hành vi tổ chức

Organizational Behavior
3 (2;1) 7:30 Năm 19/05/2022

4 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) 13:30 Tư 25/05/2022

5 2BUS3211
Chính sách thương mại và môi trường

Environment & Trade Policies
2 (2;0) tiểu luận

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngành Quản trị kinh doanh

Lớp: 20DKD1

Ngành Quản trị kinh doanh

Lớp: 20DKD2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA 13 (2020 - 2024)



1 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) 13:30 Sáu 13/05/2022

2 2GEN0014
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Vietnamese Communist Party
2 (2;0) 7:30 Ba 17/05/2022

3 2BUS12426
Nguyên lý kế toán

Accounting 
3 (3;0) 13:30 Ba 17/05/2022

4 2BUS11416
Quản trị học 

Principles of Management
3 (3;0) 13:30 Năm 19/05/2022

5 2THS12482
Tâm lý du khách

Tourist Behavior
3 (3;0) 13:30 Ba 24/05/2022

6 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) 13:30 Tư 25/05/2022

1 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) 13:30 Tư 11/05/2022

2 2GEN0014
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

History of Vietnamese Communist Party
2 (2;0) 7:30 Ba 17/05/2022

3 2BUS12426
Nguyên lý kế toán

Accounting 
3 (3;0) 13:30 Ba 17/05/2022

4 2THS12482
Tâm lý du khách

Tourist Behavior
3 (3;0) 13:30 Ba 24/05/2022

5 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) 13:30 Tư 25/05/2022

6 2THS2355
Nghiệp vụ buồng

Housekeeping Operation
2 (0;2) 13:30 Bảy 28/05/2022

1 2BUS13431
Thanh toán quốc tế

International Payments
3 (3;0) 7:30 Ba 17/05/2022

2 2BUS12405
Tài chính quốc tế

International Finance
3 (3;0) 7:30 Hai 23/05/2022

Chuyên ngành Quản trị du lịch

Lớp: 20DDL

Chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn

Lớp: 20DKS

Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Lớp: 20DDN



3 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) 13:30 Tư 25/05/2022

4 2BUS13426
Quản trị chuỗi cung ứng

Supply Chain Management
3 (3;0) 13:30 Năm 26/05/2022

5 2GEN1095
Tin học kỹ năng

Access
3 (1;2) 7:30 Sáu 08/07/2022

6 2BUS3211
Chính sách thương mại và môi trường

Environment & Trade Policies
2 (2;0) tiểu luận

1 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) 7:30 Sáu 13/05/2022

2 2BUS14319
Kinh tế quốc tế 

International Economics
3 (3;0) 7:30 Ba 17/05/2022

3 2BUS12426
Nguyên lý kế toán

Accounting 
3 (3;0) 13:30 Ba 17/05/2022

4 2BUS3342
Vận tải quốc tế

International Transportation
3 (3;0) 13:30 Năm 19/05/2022

5 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) 13:30 Tư 25/05/2022

6 2BUS3211
Chính sách thương mại và môi trường

Environment & Trade Policies
2 (2;0) tiểu luận

1 2BUS4313
Hành vi khách hàng

Customer Behavior
3 (3;0) 13:30 Năm 12/05/2022 vấn đáp

2 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) 7:30 Sáu 13/05/2022

3 2BUS12426
Nguyên lý kế toán

Accounting 
3 (3;0) 13:30 Ba 17/05/2022

4 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) 13:30 Tư 25/05/2022

5 2BUS4315
Tiếp thị truyền thông xã hội và điện thoại

Social media & Mobile marketing
3 (3;0) tiểu luận

6 2BUS3211
Chính sách thương mại và môi trường

Environment & Trade Policies
2 (2;0) tiểu luận

Chuyên ngành Marketing

Chuyên ngành Thương mại quốc tế

Lớp: 20DTM

Lớp: 20DMAR



1 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Corel Draw
2 (1;1) 13:30 Tư 11/05/2022

2 2BUS4386

Nghiệp vụ giao nhận hàng hóa và khai báo 

hải quan

Techniques of Forwarding and Customs 

Declaration  (FIATA)

3 (2;1) 7:30 Ba 17/05/2022

3 2BUS12426
Nguyên lý kế toán

Accounting 
3 (3;0) 13:30 Ba 17/05/2022

4 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh 

HCM Ideology
2 (2;0) 13:30 Tư 25/05/2022

5 2BUS4385
Quản trị mua hàng 

Principles of Purchasing
3 (3;0) 13:30 Năm 26/05/2022

6 2LOG7230
Quản trị chiến lược chuỗi cung ứng 

Supply Chain Strategic Management
2 (2;0) tiểu luận

TPHCM, ngày 15 tháng 4 năm 2022

KT.TRƯỞNG PHÒNG

P.TRƯỞNG PHÒNG

Lớp: 20DLOG

Chuyên ngành Logistics & quản lý chuỗi cung ứng

Lưu ý:

- Sinh viên xem danh sách phòng thi và có mặt tại phòng thi trước giờ thi 30 phút.

- Sinh viên phải mang theo thẻ Sinh viên hoặc CMND khi vào phòng thi.


